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TÓM TẮT
Mục tiêu: Xác định tỷ lệ học sinh nữ trường 

Trung học phổ thông Nguyễn Huệ, tỉnh Phú Yên 
năm 2023 có kiến thức đúng, hành vi đúng về tiêm 
ngừa HPV và các yếu tố liên quan.

Phương pháp nghiên cứu: Nghiên cứu cắt 
ngang thực hiện hiện trên 415 học sinh nữ trường 
THPT Nguyễn Huệ, tỉnh Phú Yên từ 02/2023 đến 
04/2023. Công cụ thu thập số liệu là bộ câu hỏi tự 
điền gồm: đặc điểm xã hội của học sinh (8 câu), 
kiến thức về vắc xin HPV (5 câu), hành vi tiêm 
ngừa HPV (5 câu). Kiểm định chi bình phương 
được dùng để xác định các yếu tố liên quan đến 
kiến thức vắc xin ngừa HPV và hành vi tiêm ngừa 
HPV. Lượng giá mức độ liên quan bằng tỉ số số 
chênh (OR) và khoảng tin cậy 95% (KTC95%). 

Kết quả: Tỷ lệ học sinh nữ có kiến thức đúng 
về vắc xin ngừa HPV là 32,5%, hành vi tiêm ngừa 
là 70,8%. Kiến thức về vắc xin có liên quan đến 
học lực (p = 0,019) và mẹ làm công nhân viên (p 
= 0,030), mẹ làm công nhân (p = 0,039). Hành vi 
tiêm ngừa vắc xin có liên quan đến kinh tế gia đình 
(p = 0,016), và mẹ làm công nhân viên (p = 0,032). 
Ngoài ra, những học sinh có kiến thức đúng về vắc 
xin thì có số chênh hành vi về tiêm ngừa đúng cao 
hơn 2,45 lần so với những học sinh có kiến thức 
chưa đúng với KTC95% 1,48 – 4,06.

Kết luận: Cần nâng cao hiệu quả của các 
chương trình giáo dục sức khỏe nhằm nâng cao 
kiến thức và thúc đẩy hành vi tiêm ngừa HPV ở nữ 
vị thành niên.

Từ khóa: Kiến thức, hành vi, vắc xin HPV, học 
sinh nữ 

KNOWLEGE AND BEHAVIOR ON HPV VACCI-
NATION AND ASSOCIATED FACTORS AMONG 
NGUYEN HUE HIGH SCHOOL GIRLS IN PHU 
YEN PROVINCE

ABSTRACT
Objective: To identify the prevalence of high 

school girls having right knowledge and behavior 
at Nguyen Hue High School, Phu Yen province in 
2023 and associated factors.

Method: This cross-sectional study used a self 
– administrated questionnaire to collect data on 
social characteristics (8 items), knowledge on HPV 
vaccine (5 questions), behavior on HPV vaccination 
(5 questions). Chi-squared test was used to 
determine factors associated with knowledge and 
behavior of high school girls. Odds Ratio (OR) 
and its 95% confidence interval (95%CI) were 
calculated to measure the strength of associations.

Results: The sample included 415 high 
school girls. The percentage of girls having right 
knowledge and behavior was 32.5% and 70.8%, 
respectively. High school girls who had a good 
academic ability (p =0,019), a mother who is a civil 
servant (p = 0,039) or a worker (p =0,032) were 
more likely to have higher knowledge compared 
to their counterparts. Those girls who had better 
household economics (p = 0,016), or a mother 
who is a civil servant (p = 0.037) were more likely 
to have better behavior. The odds of having right 
behavior were 2.45 times higher among high school 
girls who have right knowledge compared to their 
counterparts (OR=2.45, 95%CI 1.48-4.06)

Conclusions: Effective media campaigns should 
be launched to improve knowledge and enhance 
behaviors of high school girls.

Keywords: Human Papillomavirus, HPV vaccine, 
cervical cancer, female adolescent students

I. ĐẶT VẤN ĐỀ
Theo Hiệp hội Ung thư Hoa Kỳ, ung thư là nhóm 

bệnh được đặc trưng bởi sự phát triển và lây lan 
không kiểm soát được của các tế bào bất thường 
[1]. Gánh nặng ung thư trên toàn cầu dự kiến sẽ 
lên đến 28,4 triệu trường hợp mắc ung thư vào 
năm 2040, tăng 47% so với năm 2020, với sự gia 
tăng đáng kể ở các nước đang phát triển (64% đến 
95%) [2]. Trong đó, ung thư cổ tử cung (UTCTC) 
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là một trong những mối đe dọa nghiêm trọng nhất 
đối với cuộc sống của phụ nữ, cứ 2 phút lại có 
một phụ nữ chết vì bệnh ung thư cổ tử cung [3]. 
Mặc dù là một trong những bệnh có thể phòng 
ngừa, nhưng ung thư cổ tử cung là ung thư phổ 
biến thứ tư ở phụ nữ. Ước tính năm 2018, trên thế 
giới có khoảng 570.000 ca mắc mới và 311.000 
ca tử vong, hơn 85% các trường hợp mắc bệnh 
và 80% tỷ lệ tử vong do ung thư cổ tử cung xảy ra 
ở các nước thu nhập thấp và trung bình (LMICs), 
chiếm phần lớn là khu vực châu Phi cận Sahara và 
Đông Nam Á [4,5]. Ở Việt Nam, vào năm 2020 ghi 
nhận hơn 4.000 ca mắc mới và có gần 3.000 ca tử 
vong vì căn bệnh này [6]. Trung bình mỗi ngày, Việt 
Nam có khoảng 14 phụ nữ mắc bệnh và 7 phụ nữ 
tử vong vì ung thư cổ tử cung, điều này gây gánh 
nặng bệnh tật rất lớn cho người bệnh, gia đình, hệ 
thống y tế và toàn xã hội [7].

Nhiễm Human papillomavirus (HPV) thường gặp 
nhất trong các bệnh lây truyền qua đường tình dục 
ở nhiều nước trên thế giới. Trên thực tế, có đến 
trên 80% phụ nữ trong độ tuổi sinh sản nhiễm từ 
một đến nhiều tuýp HPV [8]. Hiện nay, chưa có 
thuốc đặc hiệu điều trị nhiễm HPV, nên dẫn đến 
việc nhiễm HPV dai dẳng và đó chính là nguy cơ 
tiến triển thành ung thư cổ tử cung. Dự phòng HPV, 
cũng chính là đang dự phòng ung thư cổ tử cung, 
các bệnh do HPV gây ra và biện pháp hiệu quả 
nhất là tiêm ngừa HPV. Tại Việt Nam, tỷ lệ tiêm 
chủng HPV vẫn còn thấp. Theo Điều tra các chỉ 
tiêu Mục tiêu Phát triển Bền vững (SDGs) về phụ 
nữ và trẻ em do Tổng cục thống kê thực hiện năm 
2021, chỉ 12% phụ nữ và trẻ em gái trong độ tuổi 
từ 15 đến 29 đã tiêm ngừa vắc xin [6]. Trong những 
năm gần đây, dưới tác động của COVID-19 làm 
giảm thu nhập quốc gia và ngân sách y tế cũng 
như khả năng tiếp cận vắc xin và dịch vụ cung cấp 
vắc xin, dẫn đến việc tiêm ngừa HPV bị gián đoạn, 
ít nhiều gây ảnh hưởng tiêu cực tới tỷ lệ tiêm ngừa 
HPV. Để khắc phục đòi hỏi hệ thống chăm sóc sức 
khỏe cần có những chính sách phù hợp, cải thiện 
tình trạng gián đoạn tiêm vắc xin ngừa HPV, nhằm 
đảm bảo mục tiêu tiêm ngừa đã đề ra.

Nhìn chung, mức độ nhận thức và kiến thức về 
ung thư cổ tử cung ở lứa tuổi vị thành niên ở các 
nước trên thế giới còn thấp. Một nghiên cứu trên 
học sinh cấp ba ở Trung Quốc cho thấy chỉ 10,1% 
số học sinh đã nghe đến vi rút HPV và 18,6% trong 
số đó biết rằng HPV dẫn đến UTCTC [9]. Tại Việt 
Nam, theo Báo cáo khảo sát hành vi sức khỏe học 

sinh toàn cầu (GSHS) năm 2019, tỷ lệ học sinh 
quan hệ tình dục lần đầu tiên trước 14 tuổi đã tăng 
gấp 2 lần so với năm 2013, điều này có thể làm 
tăng nguy cơ mắc các bệnh lây qua đường tình 
dục như nhiễm HPV [10]. Vì vậy, việc giáo dục sức 
khỏe (GDSK), nâng cao kiến thức về phòng vi rút 
HPV, gia tăng hiểu biết về bệnh ung thư cổ tử cung 
ở học sinh nữ trong độ tuổi này là hết sức quan 
trọng và cấp thiết [11].

Phú Yên là một tỉnh nhỏ nằm ở khu vực duyên 
hải miền Trung với kinh tế chủ yếu dựa vào nông 
nghiệp và đánh bắt thủy hải sản, cơ sở hạ tầng 
nhìn chung còn thấp kém, đặc biệt là y tế. Điều kiện 
y tế chưa phát triển, đặc biệt chưa có nhiều nghiên 
cứu về phòng ngừa ung thư cổ tử cung là hạn chế 
đối với việc người dân được tiếp cận các dịch vụ 
chăm sóc sức khỏe, cũng như công tác dự phòng 
bệnh ung thư cổ tử cung. Do đó, chúng tôi tiến 
hành nghiên cứu “Kiến thức, hành vi về tiêm ngừa 
HPV và một số yếu tố liên quan ở nữ sinh trường 
Trung học phổ thông (THPT) Nguyễn Huệ tỉnh Phú 
Yên”. THPT Nguyễn Huệ là trường công lập trọng 
điểm nằm trung tâm thành phố Tuy Hòa, tỉnh Phú 
Yên thu hút đông đảo học sinh từ các phường, xã 
trên địa bàn thành phố tập trung theo học. Năm học 
2022 – 2023, trường có tổng 1685 học sinh, trong 
đó số học sinh nữ chiếm phần lớn với gần 60%. 
Nghiên cứu này nhằm xác định tỷ lệ học sinh nữ 
có kiến thức, hành vi về tiêm ngừa ung thư cổ tử 
cung. Kết quả nghiên cứu đồng thời góp phần làm 
cơ sở đề xuất các giải pháp giáo dục sức khỏe, 
nâng cao tỷ lệ tiêm ngừa vắc xin HPV và nâng cao 
chất lượng dân số.

II. ĐỐI TƯỢNG VÀ PHƯƠNG PHÁP 
NGHIÊN CỨU

2.1. Phương pháp nghiên cứu
Nghiên cứu cắt ngang mô tả thực hiện trên học 

sinh nữ khối 10, 11, 12, Trường THPT Nguyễn 
Huệ, tỉnh Phú Yên từ tháng 09/2022 – 06/2023. Dữ 
liệu được thu thập từ tháng 02/2023 – 04/2023.

2.2. Cỡ mẫu và kỹ thuật chọn mẫu
Áp dụng công thức ước lượng một tỷ lệ với xác 

suất sai lầm loại 1 là 0,05. Kết quả nghiên cứu thử 
trên 35 học sinh cho thấy tỷ lệ kiến thức đúng là 
36,5%, tỷ lệ hành vi đúng là 7,8%, nhân hệ số thiết 
kế là 2 cho lấy mẫu cụm, sau khi hiệu chỉnh và dự 
trù tỷ lệ học sinh không tham gia là 5% theo kết quả 
nghiên cứu thử. Cho ra kết quả cỡ mẫu cho kiến 
thức là 430 học sinh và cỡ mẫu cho hành vi tiêm 
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ngừa là 278 học sinh. Vậy cỡ mẫu tối thiểu là 430 
học sinh.

Nghiên cứu lấy mẫu phân tầng kết hợp lấy mẫu 
cụm. Bước 1: phân tầng theo khối lớp. Toàn trường 
có 964 học sinh nữ, trong đó khối lớp 10 có 14 lớp, 
khối 11 có 14 lớp và khối 12 có 14 lớp. Dựa vào 
số học sinh nữ của từng khối thì cần chọn 146 học 
sinh lớp 10, 142 học sinh lớp 11 và 142 học sinh 
lớp 12. Bước 2: chọn mẫu cụm, với đơn vị chọn 
cụm là lớp. Tiến hành chọn ngẫu nhiên đơn các 
lớp. Sau đó chọn tất cả các học sinh nữ trong các 
lớp được chọn.

2.3. Công cụ thu thập dữ liệu
Dữ liệu được thu thập bằng bộ câu hỏi tự điền 

gồm đặc điểm xã hội của học sinh, kiến thức về 
vắc xin HPV và hành vi tiêm ngừa HPV. Bộ câu 
hỏi sử dụng trong nghiên cứu xuất phát từ bộ câu 
hỏi gốc “Kiến thức, thái độ, thực hành kiểm soát 
phòng ngừa ung thư cổ tử cung của phụ nữ độ 
tuổi sinh đẻ ở thị trấn Hosana, vùng Hadiya, phía 
nam Epiopia: nghiên cứu cắt ngang, dựa vào cộng 
đồng”. Tuy nhiên, bộ câu hỏi này chưa được chuẩn 
hóa trước đó, vì vậy trước khi thu thập dữ liệu, 
thực hiện nghiên cứu thử trên 34 nữ sinh có đặc 
điểm phù hợp với nghiên cứu đã khảo sát trước 
đó để kiểm tra mức độ tin cậy của bộ câu hỏi. Đặc 
điểm xã hội học sinh gồm dân tộc (kinh, khác), tôn 
giáo (không tôn giáo, phật giáo, thiên chúa giáo, 
khác), khối lớp (lớp 10, lớp 11, lớp 12), học lực 
(giỏi, chưa giỏi), tình trạng hôn nhân của cha mẹ 
(sống chung, không sống chung), nghề nghiệp của 
mẹ (kinh doanh, nhân viên công chức, công nhân, 
nông dân,lao động, nội trợ,thất ngiệp, khác), kinh 
tế gia đình (nghèo, trung bình, khá giả), tiền sử gia 
đình mắc UTCTC (có, không, không biết). Kiến 
thức về vắc xin ngừa HPV có 5 câu và hành vi tiêm 
ngừa có 5 câu. Học sinh được xem là có kiến thức 
đúng khi trả lời đúng ít nhất 50% số lượng câu hỏi. 
Học sinh được xem là có kiến thức đúng khi trả 
lời đúng ít nhất 50% số lượng câu hỏi Và học sinh 

được xem là có hành vi đúng khi trả lời đã từng 
tiêm HPV hoặc có ý định tiêm trong tương lai nếu 
chưa được tiêm.

2.4. Phương pháp phân tích thống kê:
Dữ kiện được nhập bằng phần mềm Epidata 4.6, 

phân tích dữ kiện bằng phần mềm STATA 14.2. 
Những câu hỏi không được điền đầy đủ sẽ bị loại. 
Tần số, tỷ lệ (%) được sử dụng cho thống kê mô 
tả các biến gồm đặc điểm cá nhân, đặc điểm gia 
đình, đặc điểm kiến thức về vắc xin ngừa HPV, đặc 
điểm về hành vi tiêm ngừa HPV. Kiểm định Chi 
bình phương được sử dụng để xác định mối liên 
quan giữa đặc điểm dân số với kiến thức và hành 
vi vủa học sinh. Lượng giá mức độ liên quan bằng 
tỉ số số chênh OR và khoảng tin cậy 95% (KTC 
95%). Kiểm định được xem có ý nghĩa thống kê khi 
giá trị p <0,05.

2.5. Kiểm soát sai lệch
Kiểm soát sai lệch lựa chọn bằng cách dựa vào 

tiêu chí chọn mẫu, liên hệ nhà trường xin danh 
sách lớp, đối với học sinh không phản hồi, lập danh 
sách để khảo sát lần 2, nếu vẫn không phản hồi 
loại khỏi nghiên cứu. 

Kiểm soát sai lệch thông tin, nghiên cứu viên 
cần nắm đầy đủ thông tin nghiên cứu, chọn thời 
điểm nghiên cứu thích hợp và kiểm tra ngay lại các 
phiếu khảo sát sau khi thu phiếu.

2.6. Đạo đức nghiên cứu 
Đối tượng nghiên cứu được cung cấp đầy đủ 

thông tin và tự nguyện đồng ý tham gia nghiên cứu 
thể hiện qua văn bản đồng ý tham gia nghiên cứu 
của nữ sinh và được sự đồng thuận của phụ huynh 
học sinh thông qua văn bản đồng ý cho phép học 
sinh nữ tham gia nghiên cứu. Dữ liệu được mã hóa 
thông tin cá nhân học sinh được bảo mật và chỉ 
phục vụ cho mục đích nghiên cứu. Nghiên cứu đã 
được Hội đồng Đạo đức trong nghiên cứu y sinh 
Đại học Y dược Thành phố Hồ Chí Minh thông qua 
(số 98/ HĐĐĐ-ĐHYD năm 2023).

III. KẾT QUẢ NGHIÊN CỨU
Bảng 1. Đặc điểm xã hội, kiến thức, hành vi của học sinh nữ trong nghiên cứu (n =415)

Đặc điểm Tần số Tỷ lệ (%)

Dân tộc
Kinh 412 99,3
Khác 3 0,7

Tôn giáo

Không tôn giáo 284 68,4
Phật giáo 109 26,3

Thiên chúa giáo 20 4,8
Khác 2 0,5
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Đặc điểm Tần số Tỷ lệ (%)

Khối lớp
Lớp 10 142 34,2
Lớp 11 139 33,5
Lớp 12 134 32,3

Học lực
Giỏi 163 39,3

Chưa giỏi 252 61,7

Tình trạng hôn 
nhân cha mẹ

Sống chung 369 88,9
Không sống chung 46 11,1

Nghề nghiệp 
của mẹ

Công nhân viên 135 32,7
Kinh doanh 109 26,2

Nội trợ 67 16,1
Lao động tự do 58 14,0

Công nhân 26 6,2
Nông dân 20 4,8

Kinh tế gia đình
Khá giả 128 20,8

Trung bình 270 64,1
Nghèo 21 5,1

Tiền sử gia 
đình mắc bệnh 

UTCTC

Có 26 6,3
Không 270 65,0

Không biết 119 28,7

Kiến thức
Đúng 135 32,5

Chưa đúng 280 67,5

Hành vi
Đúng 294 70,8

Chưa đúng 121 29,2

Kết quả bảng 1 cho thấy học sinh nữ hầu hết là dân tộc Kinh, chủ yếu thuộc nhóm không tôn giáo 
(68,4%), khối lớp 10 chiếm tỷ lệ cao nhất (34,2%) và khối 12 chiếm tỷ lệ thấp nhất (32,3%). Số học sinh 
nữ có học lực giỏi chỉ chiếm 38,3%. Tình trạng hôn nhân của cha mẹ đa số là sống chung (88,9%). Nghề 
nghiệp của mẹ những học sinh chủ yếu là công nhân viên, kinh doanh, nội trợ. Điều kiện kinh tế gia đình 
của học sinh nữ chỉ ở mức trung bình chiếm 64,1%, chỉ 5,1% học sinh có điều kiện kinh tế thuộc nhóm 
nghèo. Chỉ có 6,3% gia đình học sinh có tiền sử bệnh Ung thư cổ tử cung. 32,5% học sinh có tỷ lệ kiến 
thức đúng về vắc xin ngừa HPV và có 70,8% học sinh có tỷ lệ hành vi tiêm ngừa đúng.

Bảng 2. Mối liên quan giữa Kiến thức với đặc điểm xã hội của học sinh (n = 415)

Đặc điểm Kiến thức đúng (n = 135)
Kiến thức chưa 

đúng
(n = 280)

Giá trị p OR (KTC 95%)

n (%) n (%)

Học lực

Giỏi 64 (39,3) 99 (60,7) 0,019 1,65 (1,08 – 2,50)

Chưa giỏi 71 (28,2) 181 (71,8)

Nghề nghiệp của mẹ

Kinh doanh 27 (24,8) 82 (75,2) 1



TẠP CHÍ Y DƯỢC THÁI BÌNH, SỐ 09 - THÁNG 11 - 2023

95

Đặc điểm Kiến thức đúng (n = 135)
Kiến thức chưa 

đúng
(n = 280)

Giá trị p OR (KTC 95%)

Công nhân viên 52 (38,5) 83 (61,5) 0,030 1,85 (1,06 – 3,24)

Lao động tự do 19 (32,8) 39 (67,2) 0,305 1,44 (0,72 – 2,91)

Công nhân 12 (46,2) 14 (53,8) 0,039 2,54 (1,05 – 6,16)

Nông dân 1 (5,0) 19 (95,0) 0,077 0,16 (0,02 – 1,22)

Nội trợ 24 (35,8) 43 (64,2) 0,137 1,65 (0,85 – 3,21)

Phân tích thống kê cho thấy có mối liên quan ý nghĩa thống kê giữa kiến thức về vắc xin ngừa HPV với 
yếu tố học lực và nghề nghiệp của mẹ. Những học sinh có học lực giỏi có số chênh kiến thức đúng về 
vắc xin ngừa HPV cao gấp 1,65 lần (p = 0,019 và KTC 95% 1,08 – 2,50) những học sinh có học lực chưa 
giỏi. Những học sinh có mẹ thuộc nhóm nghề công nhân viên số chênh kiến thức đúng cao hơn những 
học sinh có mẹ làm nghề kinh doanh 1,85 lần với p = 0,030 và KTC 95% là 1,06 – 3,24. Những học sinh 
có mẹ làm nghề nghiệp công nhân có số chênh kiến thức đúng cao gấp 2,54 lần so những học sinh có 

mẹ thuộc nhóm nghề kinh doanh với p = 0,039 và KTC 95% là 1,05 – 6,16.
Bảng 3. Mối liên quan giữa hành vi với đặc điểm xã hội của học sinh (n = 415)

Đặc điểm
Hành vi đúng 

(N = 294)

Hành vi chưa 
đúng 

(N = 121)
Giá trị p OR (KTC 95%)

n (%) n (%)

Kinh tế gia đình

Nghèo 11 (52,4) 10 (47,6) 0,016* 1

Trung bình 184 (69,1) 82 (30,9 1,64 (1,10 – 2,45)

Khá giả 99 (77,3) 29 (22,7) 2,70 (1,20 – 6,03)

Nghề nghiệp của mẹ

Kinh doanh 69 (63,8) 39 (36,2) 1

Công nhân viên 103 (76,3) 32 (23,7) 0,032 1,85 (1,06 – 3,23)

Lao động tự do 42 (72,4) 16 (27,6) 0,250 1,50 (0,75 – 3,02)

Công nhân 17 (65,4) 9 (34,6) 0,861 1,08 (0,45 – 2,66)

Nông dân 13 (65,0) 7 (35,0) 0,902 1,07 (0,39 – 2,89)

Nội trợ 50 (35,8) 17 (25,2) 0,130 1,68 (0,85 – 3,32)

*Kiểm định khuynh hướng
Phân tích thống kê cho thấy mối liên quan có khuynh hướng giữa hành vi tiêm ngừa HPV và yếu tố điều 

kiện kinh tế gia đình (p = 0,016). cứ tăng lên một bậc về điều kiện kinh tế gia đình thì số chênh hành vi 
tiêm ngừa HPV đúng tăng 1,64 lần với p = 0,016 và KTC 95% là 1,10 – 2,45. Hành vi tiêm ngừa HPV có 
mối liên quan có ý nghĩa thống kê với nghề nghiệp của mẹ học sinh. Những học sinh có mẹ làm nhóm 
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ngành nghề công nhân viên có số chênh hành vi tiêm ngừa HPV đúng cao hơn so với những học sinh 
có mẹ làm nghề nghiệp kinh doanh 1,85 lần với p = 0,032 và KTC 95% là 1,06 – 3,23.

Bảng 4. Mối liên quan giữa hành vi tiêm ngừa và kiến thức về vắc xin ngừa HPV (n = 415)

Đặc điểm
Hành vi đúng

(n = 294)
Hành vi chưa đúng

(n = 121)
Giá trị 

p OR (KTC 95%)

n (%) n (%)
Kiến thức đúng 111 (82,2) 24 (17,8) <0,001 2,45 (1,48 – 4,06)

Kiến thức chưa đúng 183 (65,4) 97 (34,6)

Theo bảng 4, cho thấy tỷ lệ học sinh có hành vi tiêm ngừa HPV đúng và kiến thức đúng chiếm 82,2%. 
Có mối liên quan có ý nghĩa thống kê với kiến thức về vắc xin ngừa HPV. Cụ thể: những học sinh có kiến 
thức đúng về vắc xin HPV có số chênh hành vi tiêm ngừa HPV đúng cao hơn nhóm có kiến thức về vắc 
xin chưa đúng 2,45 lần với p < 0,001 và KTC 95% là 1,48 – 4,06.

IV. BÀN LUẬN
Đặc điểm xã hội, kiến thức, hành vi của 

học sinh
Khối lớp 10 chiếm tỷ lệ cao nhất (34,2%), kết quả 

này tương ứng với tỷ lệ học sinh nữ theo học tại 
trường. Về dân tộc, tỷ lệ nữ sinh là dân tộc kinh 
chiếm đa số (99,3%), điều này phù hợp với đặc 
điểm dân cư ở thành phố Tuy Hòa, tỉnh Phú Yên, 
dân tộc kinh chiếm khoảng 80%, còn lại các dân 
tộc khác.12 Kết quả này khác biệt so với nghiên 
cứu thực hiện tại các trường THPT tỉnh Kon Tum 
khi trong nghiên cứu này tỷ lệ người dân tộc khác 
chiếm gần 28% [13]. Điều này có thể lý giải, nghiên 
cứu này được thực hiện trên ba trường cấp ba, 
trong đó trường THPT Dân tộc nội trú có đến 99% 
học sinh là dân tộc thiểu số. Do đó, tỷ lệ học sinh 
là dân tộc khác trong nghiên cứu này có phần cao 
hơn so với những nghiên cứu khác. Về tôn giáo, 
phần lớn các em không theo một tôn giáo nào. Điều 
này tương ứng với sự phân bố tôn giáo tín ngưỡng 
tại Phú Yên, với gần 70% không có tôn giáo.

Về học lực HKI năm học 2022 – 2023, phần lớn 
học sinh đạt học lực giỏi và khá, chỉ 2,1% học sinh 
đạt học lực từ trung bình trở đi. Vì trường THPT 
Nguyễn Huệ là một trong những ngôi trường trọng 
điểm trong tỉnh, với yêu cầu đầu vào khá cao, cho 
nên tỷ lệ học lực của học sinh trong nghiên cứu 
này phù hợp với năng lực của học sinh. Điều kiện 
kinh tế gia đình theo cảm nhận chủ quan của học 
sinh đã số thuộc mức trung bình (66,1%), có 30,8% 
học sinh cảm nhận gia đình mình thuộc mức kinh 
tế khá giả và chỉ có 5,1% học sinh cho rằng kinh tế 
ở mức nghèo. Tỷ lệ này chỉ mang tính tương đối, 
tuy nhiên kết quả này khá phù hợp với nền kinh 
tế của một thành phố đô thị loại II với nền kinh tế 
đang khá phát triển hiện nay. Về nghề nghiệp của 
mẹ học sinh chủ yếu là nhân viên, kinh doanh và 

nội trợ. Về tiền sử gia đình mắc UTCTC, kết quả 
nghiên cứu này cho thấy có 65% gia đình không có 
tiền sử về bệnh UTCTC, kết quả này thấp hơn so 
với nghiên cứu của Bế Thị Kiều (84,4%) [14].

Tỷ lệ học sinh từng nghe đến vắc xin HPV là 
32,5%. Con số này khá khiêm tốn so với kết quả 
là 61,5% được Nguyễn Văn Trang và cộng sự báo 
cáo trong nghiên tỷ lệ nhiễm HPV của sinh viên đại 
học ở Việt Nam tại ba thành phố lớn của Việt Nam 
là Hà Nội, Huế và TP. Hồ Chí Minh, có thể sự khác 
biệt về cấp bậc học và sự phát triển kinh tế, xã hội 
ở địa điểm khảo sát là nguyên nhân dẫn đến sự 
chênh lệch tỷ lệ từng nghe đến vắc xin trong hai 
nghiên cứu [15]. Tỷ lệ hành vi đúng về tiêm ngừa 
HPV của nghiên cứu của chúng tôi là 70,8%, khác 
biệt hoàn toàn so với những nghiên cứu trước đây. 
Bởi vì nghiên cứu của chúng tôi định nghĩa biến 
số hành vi đúng về tiêm ngừa HPV khi học sinh đã 
tiêm ngừa HPV hoặc những học sinh chưa tiêm có 
ý định tiêm ngừa, chứ không phải đơn thuần đánh 
giá trên mỗi phương diện đã tiêm ngừa

Mối liên quan giữa kiến thức và đặc điểm xã 
hội của học sinh nữ

Kết quả nghiên cứu của chúng tôi tìm ra mối liên 
quan giữa biến số kiến thức về vắc xin HPV và 
yếu tố học lực. Những học sinh có học lực giỏi thì 
có số chênh kiến thức đúng về vắc xin HPV so với 
những học sinh có học lực chưa giỏi 1,65 lần. Kết 
quả này tương đồng với nghiên cứu của Hoàng Hà 
Lan Thanh [16]. Ngoài ra, chúng tôi còn tìm thấy 
mối liên quan giữa kiến thức đúng về vắc xin ngừa 
HPV và nghề nghiệp của mẹ. Những học sinh có 
mẹ làm nhân viên/công chức và có mẹ làm nghề 
nghiệp công nhân có số chênh kiến thức đúng về 
vắc xin ngừa HPV cao hơn so với những học sinh 
có mẹ làm kinh doanh. Mối liên quan này không 
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tìm thấy ở những nghiên cứu trước đó mà chúng 
tôi đã tìm được.

Mối liên quan giữa hành vi và đặc điểm xã hội 
của học sinh nữ

Nghiên cứu của chúng tôi tìm được mối liên quan 
giữa hành vi tiêm ngừa HPV và điều kiện kinh tế 
gia đình có tính khuynh hướng. Cụ thể, cứ tăng 
một bậc kinh tế gia đình thì số chênh hành vi tiêm 
ngừa HPV đúng tăng 1,64 lần. Điều này có thể 
lý giải vì một trong những lý do đáng lo ngại của 
các em khi chưa tiêm ngừa là vì giá cả vắc xin 
HPV khá cao, vì vậy những em có điều kiện kinh tế 
khá giả sẽ có hành vi tiêm ngừa vắc xin HPV cao 
hơn những em có điều kiện kinh tế gia đình khó 
khăn. Kết quả này, tương đồng với nghiên cứu của 
Hoàng Hà Lan Thanh là những học sinh có hoàn 
cảnh kinh tế khá và giàu, có số chênh hành vi tiêm 
ngừa HPV đúng so với những học sinh có điều 
kiện trung bình hoặc nghèo 3,21 lần [16]. Chúng 
tôi chưa tìm thấy mối liên quan có ý nghĩa thống kê 
giữa trình độ học vấn và hành vi tiêm ngừa HPV, 
kết quả này khác biệt với nghiên cứu tại Trung 
Quốc [17]. Khi kết quả nghiên cứu này chỉ ra rằng, 
những sinh viên có học lực giỏi thì có số chênh 
hành vi tiêm ngừa HPV đúng cao gấp 2,69 lần so 
với những bạn học kém hơn. Bên cạnh đó, kết quả 
nghiên cứu của chúng tôi còn tìm ra được mối liên 
quan của hành vi tiêm ngừa HPV và nghề nghiệp 
của mẹ. Những học sinh có mẹ làm nhân viên/công 
chức có số chênh hành vi tiêm ngừa HPV đúng 
cao gấp 1,85 lần so với những học sinh có mẹ làm 
nhóm nghề kinh doanh. Thực tế, nghề nghiệp của 
các mẹ thuộc nhóm nghề công viên chức gồm giáo 
viên, kế toán, công an thường làm việc giờ hành 
chính với mức thu nhập ổn định, có điều kiện tìm 
hiểu, tư vấn con tiêm ngừa.

Mối liên quan giữa hành vi và kiến thức
Nghiên cứu của chúng tôi tìm được mối liên quan 

có ý nghĩa thống kê giữa kiến thức về vắc xin ngừa 
HPV và hành vi tiêm ngừa HPV. Những học sinh có 
kiến thức đúng thì có số chênh hành vi tiêm ngừa 
HPV cao hơn những học sinh không có kiến thức 
đúng 2,45 lần với p < 0,001. Kết quả này thấp hơn 
so với nghiên cứu của Lê Trần Như Như với kết 
quả những học sinh có kiến thức đúng có số chênh 
tiêm ngừa HPV cao gấp 4,49 lần so với học sinh 
không có kiến thức đúng về vắc xin HPV [13].

Điểm mạnh và hạn chế của nghiên cứu
Điểm mạnh

Nghiên cứu sử dụng phương pháp lấy mẫu phân 
tầng, kết hợp với mẫu cụm trên 415 học sinh nữ 
của trường THPT Nguyễn Huệ, đây là một cỡ mẫu 
đủ lớn và có tính đại diện cho dân số mục tiêu. 
Đồng thời nghiên cứu đảm bảo tính pháp lý khi tiến 
hành lấy giấy xác nhận đồng ý cho phép học sinh 
tham gia nghiên cứu của phụ huynh học sinh.

Hạn chế
Thiết kế nghiên cứu cắt ngang mô tả nên chỉ 

phản ánh được tỷ lệ kiến thức ung thư cổ tử cung, 
kiến thức HPV, kiến thức vắc xin ngừa HPV và tỷ lệ 
hành vi tiêm ngừa HPV tại thời điểm nghiên cứu và 
cũng không thể hiện được mối quan hệ nhân quả 
giữa các yếu tố liên quan. Biến số kinh tế gia đình 
được khảo sát dựa trên cảm nhận của đối phương 
về thu nhập bình quân của gia đình nên chỉ mang 
tính chất chủ quan, không có tính giá trị cao. 

V. KẾT LUẬN
Kết quả nghiên cứu cho thấy có 32,5% học sinh 

nữ có kiến thức đúng về vắc xin ngừa HPV và 
70,8% học sinh có hành vi tiêm ngừa đúng. Về 
phía gia đình, phụ huynh cần tìm hiểu kĩ các thông 
tin về ung thư cổ tử cung để giúp các em nâng cao 
kiến thức về bệnh và phòng bệnh ung thư cổ tử 
cung, nên chủ động đưa con đến tiêm khi đã đến 
độ tuổi khuyến cáo từ 9 – 26 tuổi và trước khi quan 
hệ tình dục để đạt hiệu quả cao. Địa phương và 
nhà trường cần nâng cao tuyên truyền về giáo dục 
sức khỏe cho học sinh về vắc xin ngừa HPV vào 
những buổi khám và giáo dục sức khỏe ở trường 
học một cách cụ thể và sâu sắc hơn cho đối tượng 
cần được tiêm ngừa phải hiểu rõ vấn đề này. Về 
phía các em học sinh, các em cần chủ động tìm 
hiểu các vấn đề liên quan đến sức khỏe, thông qua 
những nguồn tin đáng tin cậy, chính xác, một cách 
có chọn lọc, dành thời gian trao đổi với thầy cô, cha 
mẹ, anh chị trong gia đình hoặc những người có 
kiến thức chuyên môn khi có thắc mắc về giáo dục 
giới tính hoặc những bệnh liên quan đến sức khỏe 
sinh sản. Từ đó nâng cao nhận thức tự bảo vệ sức 
khỏe bản thân.
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